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Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu 

- Tên gói thầu: Gói thầu số 5: “Làm bảng biểu, hòm phiếu, trang trí tại các 

khu vực bỏ phiếu phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và bầu cử đại biểu 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031”. 

- Tên dự toán: Mua sắm, cung cấp hàng hoá, dịch vụ phục vụ bầu cử đại biểu 

Quốc hội khoá XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. 

- Chủ đầu tư: Phòng Văn hoá -Xã hội phường Xuân Phương. 

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước. 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, qua mạng. 

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ. 

- Hình thức hợp đồng: Trọn gói. 

- Thời gian thực hiện gói thầu: 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

2. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu: 

 Nhà thầu đáp ứng về địa điểm cung cấp dịch vụ, chất lượng, số lượng thông 

số kỹ thuật tối thiểu như sau: 
  

STT Tên hàng hóa ĐVT 

Kích thước 

Số lượng 

Ghi chú 

Dài 

(m) 

Rộng 

(m) 

A 

CHI PHÍ TRANG TRÍ KHU 

VỰC BỎ PHIẾU PHỤC VỤ 

BẦU CỬ 

    

 

A.1 CHI PHÍ VẬT TƯ          

  
KHU VỰC 1 - Nhà văn hóa 

TDP số 3 Thị Cấm 
        

 

I  KHU VỰC BÊN NGOÀI          

1 

Khẩu hiệu ngang: Bạt Hiflex mặt 

xám (định lượng 0.36 S)+ khung 

thép hộp mạ kẽm 20x20x0.8mm 

cái 6,25 0,7 1 

 

2 

Khẩu hiệu dọc: Bạt Hiflex mặt 

xám (định lượng 0.36 S)+ khung 

thép hộp mạ kẽm 20x20x0.8mm 

cái 0,6 2,4 2 

 

3 

Cờ Tổ quốc, kích thước: 

70×105cm, chất liệu: vải satanh 

dày 

cái     1 

 

4 
Cờ chuối, kích thước: 40×90cm, 

chất liệu: vải satanh dày 
bộ     1 

 

II KHU VỰC SẢNH          



2 

 

1 

Khẩu hiệu ngang: Bạt Hiflex mặt 

xám (định lượng 0.36 S)+ khung 

thép hộp mạ kẽm 20x20x0.8mm 

cái 4,6 0,8 1 

 

2 

Khẩu hiệu dọc: Bạt Hiflex mặt 

xám (định lượng 0.36 S)+ khung 

thép hộp mạ kẽm 20x20x0.8mm 

cái 0,6 3,15 2 

 

3 

Phướn: Bạt Hiflex mặt xám định 

lượng 0.36S + khung 2 đầu (thép 

hộp mạ kẽm 30x30x1.4mm / 

hoặc ống tròn 30x1.4 mm) 

cái 7 3 2 

 

4 
Cờ dây: sao - đảng -10m-20 lá in 

2 mặt, chất liệu: vải satanh dày 
dây     10 

 

III KHU VỰC BÊN TRONG          

1 

Phông chính (Bầu cử ….), Bạt 

Hiflex mặt xám ( định lượng 0.36 

S )+ khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 8,7 3 1 

 

2 

Khẩu hiệu: Bạt Hiflex mặt xám ( 

định lượng 0.36 S )+ khung thép 

hộp mạ kẽm 20x20x0.8mm 

cái 3,6 0,7 2 

 

3 

Vách ngăn : Dài 4.8-5.2 m , cao 

= 0.8 m , rộng = 0.6 m, gỗ MDF 

1.7mm phủ melamine trắng , dán 

cạnh viền, vận chuyển + thi công 

lắp đặt 

bộ     1 

 

4 
Thuê khăn trải bàn: 7 bàn x 5 

ngày 
cái     35 

 

5 

Biển để bàn kích thước biển để 

bàn : chất liệu mika, kích thước 

A4, có chân , in 2 mặt 

cái     3 

 

6 
Cờ dây: sao - đảng -10m-20 lá in 

2 mặt, chất liệu: vải satanh dày  
dây     5 

 

  
KHU VỰC 2 - Nhà văn hóa 

TDP số 4 Thị Cấm 
        

 

I  KHU VỰC BÊN NGOÀI          

1 

Khẩu hiệu ngang: Bạt Hiflex mặt 

xám ( định lượng 0.36 S )+ 

khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 6,35 0,7 1 

 

2 

Khẩu hiệu dọc: Bạt Hiflex mặt 

xám ( định lượng 0.36 S )+ 

khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 2,2 0,64 2 

 

3 

Cờ Tổ quốc: kích thước: 

70×105cm, chất liệu: vải satanh 

dày 

cái     1 

 

4 
Cờ chuối, kích thước: 40×90cm, 

chất liệu: vải satanh dày 
bộ     1 

 

II KHU VỰC SẢNH          

1 
Khẩu hiệu ngang, Bạt Hiflex mặt 

xám ( định lượng 0.36 S )+ 
cái 3,92 0,77 1 

 



3 

 
khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

2 

Khẩu hiệu dọc, Bạt Hiflex mặt 

xám ( định lượng 0.36 S )+ 

khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 2,6 0,6 2 

 

3 

Phướn, Bạt Hiflex mặt xám định 

lượng 0.36S + khung 2 đầu ( thép 

hộp mạ kẽm 30x30x1.4mm / 

hoặc ống tròn 30x1.4 mm ) 

cái 7 3 2 

 

4 

Cờ dây: sao - đảng -10m-20 lá in 

2 mặt, chất liệu: vải satanh dày 

(cuộn) 

dây     20 

 

III KHU VỰC BÊN TRONG          

1 

Phông chính (Bầu cử ….), Bạt 

Hiflex mặt xám (định lượng 0.36 

S)+ khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 6,3 3,16 1 

 

2 

Khẩu hiệu, Bạt Hiflex mặt xám ( 

định lượng 0.36 S )+ khung thép 

hộp mạ kẽm 20x20x0.8mm 

cái 6,9 0,6 2 

 

3 

Vách ngăn : Dài 4.8-5.2 m , cao 

= 0.8 m , rộng = 0.6 m, gỗ MDF 

1.7mm phủ melamine trắng , dán 

cạnh viền, vận chuyển + thi công 

lắp đặt 

bộ     1 

 

4 
Thuê khăn trải bàn: 7 bàn x 5 

ngày 
cái     35 

 

5 

Biển để bàn kích thước biển để 

bàn : chất liệu mika, kích thước 

A4, có chân , in 2 mặt 

cái     3 

 

6 

Cờ dây: sao - đảng -10m-20 lá in 

2 mặt, chất liệu: vải satanh dày 

(cuộn) 

dây     10 

 

7 

Tượng bác + bục kê + hoa sen 

-Tượng Bác thạch cao nhũ đồng 

cao 80cm 

-Bục tượng Bác: Chất liệu: Gỗ 

công nghiệp sơn PU cao cấp; 

Kích thước D60 x R50 x C120cm 

-Hoa sen: Chất liệu: nhựa + lụa 

cao cấp 

bộ     1 

 

  
KHU VỰC 3 - Nhà văn hóa 

TDP số 5 Ngọc Mạch 
        

 

I  KHU VỰC BÊN NGOÀI          

1 

Khẩu hiệu ngang, Bạt Hiflex mặt 

xám ( định lượng 0.36 S )+ 

khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 5,5 0,7 1 

 



4 

 

2 

Khẩu hiệu dọc, Bạt Hiflex mặt 

xám (định lượng 0.36 S )+ khung 

thép hộp mạ kẽm 20x20x0.8mm 

cái 0,47 2,7 2 

 

3 

Cờ Tổ quốc, kích thước: 

70×105cm, chất liệu: vải satanh 

dày 

cái     1 

 

4 
Cờ chuối, kích thước: 40×90cm, 

chất liệu: vải satanh dày 
bộ     1 

 

II KHU VỰC SẢNH          

1 

Khẩu hiệu ngang, Bạt Hiflex mặt 

xám (định lượng 0.36 S )+ khung 

thép hộp mạ kẽm 20x20x0.8mm 

cái 5,1 0,7 1 

 

2 

Khẩu hiệu dọc, Bạt Hiflex mặt 

xám (định lượng 0.36 S )+ khung 

thép hộp mạ kẽm 20x20x0.8mm 

cái 0,5 2,9 2 

 

3 

Phướn, Bạt Hiflex mặt xám định 

lượng 0.36S + khung 2 đầu ( thép 

hộp mạ kẽm 30x30x1.4mm / 

hoặc ống tròn 30x1.4 mm ) 

cái 7 3 2 

 

4 

Cờ dây: sao - đảng -10m-20 lá in 

2 mặt, chất liệu: vải satanh dày 

(cuộn) 

dây     10 

 

III KHU VỰC BÊN TRONG          

1 

Phông chính (Bầu cử ….), Bạt 

Hiflex mặt xám (định lượng 0.36 

S )+ khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 3,35 8,6 1 

 

2 

Khẩu hiệu, Bạt Hiflex mặt xám 

(định lượng 0.36 S)+ khung thép 

hộp mạ kẽm 20x20x0.8mm 

cái 4,15 0,7 2 

 

3 

Vách ngăn : Dài 4.8-5.2 m , cao 

= 0.8 m , rộng = 0.6 m, gỗ MDF 

1.7mm phủ melamine trắng , dán 

cạnh viền, vận chuyển + thi công 

lắp đặt 

bộ     1 

 

4 
Thuê khăn trải bàn: 7 bàn x 5 

ngày 
cái     35 

 

5 

Biển để bàn kích thước biển để 

bàn : chất liệu mika, kích thước 

A4, có chân , in 2 mặt 

cái     3 

 

6 

Cờ dây: sao - đảng -10m-20 lá in 

2 mặt, chất liệu: vải satanh dày 

(cuộn) 

dây     5 

 

  

KHU VỰC 4 - Nhà sinh hoạt 

cộng đồng TDP số 6 Ngọc 

Mạch 

        

 

I  KHU VỰC BÊN NGOÀI          

1 

Khẩu hiệu ngang, Bạt Hiflex mặt 

xám (định lượng 0.36 S)+ khung 

thép hộp mạ kẽm 20x20x0.8mm 

cái 4,65 0,8 1 

 



5 

 

2 

Khẩu hiệu dọc, Bạt Hiflex mặt 

xám (định lượng 0.36 S)+ khung 

thép hộp mạ kẽm 20x20x0.8mm 

cái 2,7 0,47 2 

 

3 

Cờ Tổ quốc, kích thước: 

70×105cm, chất liệu: vải satanh 

dày 

cái     1 

 

4 
Cờ chuối, kích thước: 40×90cm, 

chất liệu: vải satanh dày 
bộ     1 

 

II KHU VỰC SẢNH          

1 

Khẩu hiệu ngang, Bạt Hiflex mặt 

xám ( định lượng 0.36 S )+ 

khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 4 0,7 1 

 

2 

Khẩu hiệu dọc, Bạt Hiflex mặt 

xám ( định lượng 0.36 S )+ 

khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 2,9 0,5 1 

 

3 

Phướn, Bạt Hiflex mặt xám định 

lượng 0.36S + khung 2 đầu (thép 

hộp mạ kẽm 30x30x1.4mm / 

hoặc ống tròn 30x1.4 mm ) 

cái 7 3 2 

 

4 

Cờ dây: sao - đảng -10m-20 lá in 

2 mặt, chất liệu: vải satanh dày 

(cuộn) 

dây     10 

 

III KHU VỰC BÊN TRONG          

1 

Phông chính (Bầu cử ….), Bạt 

Hiflex mặt xám ( định lượng 0.36 

S )+ khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 4,7 3,35 1 

 

2 

Khẩu hiệu, Bạt Hiflex mặt xám ( 

định lượng 0.36 S )+ khung thép 

hộp mạ kẽm 20x20x0.8mm 

cái 5 0,6 2 

 

3 

Vách ngăn : Dài 4.8-5.2 m , cao 

= 0.8 m , rộng = 0.6 m, gỗ MDF 

1.7mm phủ melamine trắng , dán 

cạnh viền, vận chuyển + thi công 

lắp đặt 

bộ     1 

 

4 
Thuê khăn trải bàn: 7 bàn x 5 

ngày 
cái     35 

 

5 

Biển để bàn kích thước biển để 

bàn : chất liệu mika, kích thước 

A4, có chân , in 2 mặt 

cái     3 

 

6 

Cờ dây: sao - đảng -10m-20 lá in 

2 mặt, chất liệu: vải satanh dày 

(cuộn) 

dây     5 

 

  
KHU VỰC 5 - Nhà văn hóa 

TDP số 7 
        

 

I  KHU VỰC BÊN NGOÀI          

1 
Khẩu hiệu ngang, Bạt Hiflex mặt 

xám ( định lượng 0.36 S )+ 
cái 0,82 6,2 1 

 



6 

 
khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

2 

Khẩu hiệu dọc, Bạt Hiflex mặt 

xám ( định lượng 0.36 S )+ 

khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 0,62 3 2 

 

3 

Cờ Tổ quốc, kích thước: 

70×105cm, chất liệu: vải satanh 

dày 

cái     1 

 

4 
Cờ chuối, kích thước: 40×90cm, 

chất liệu: vải satanh dày (bộ) 
bộ     1 

 

II KHU VỰC SẢNH          

1 

Khẩu hiệu ngang, Bạt Hiflex mặt 

xám ( định lượng 0.36 S )+ 

khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 5,18 0,8 1 

 

2 

Khẩu hiệu dọc, Bạt Hiflex mặt 

xám ( định lượng 0.36 S )+ 

khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 2,9 0,7 4 

 

3 

Phướn, Bạt Hiflex mặt xám định 

lượng 0.36S + khung 2 đầu ( thép 

hộp mạ kẽm 30x30x1.4mm / 

hoặc ống tròn 30x1.4 mm ) 

cái 7 3 2 

 

4 

Cờ dây: sao - đảng -10m-20 lá in 

2 mặt, chất liệu: vải satanh dày 

(cuộn) 

dây     10 

 

III KHU VỰC BÊN TRONG          

1 

Khẩu hiệu, Bạt Hiflex mặt xám ( 

định lượng 0.36 S )+ khung thép 

hộp mạ kẽm 20x20x0.8mm 

cái 4,76 0,7 1 

 

2 

Khẩu hiệu, Bạt Hiflex mặt xám ( 

định lượng 0.36 S )+ khung thép 

hộp mạ kẽm 20x20x0.8mm 

cái 4,73 0,7 1 

 

3 

Vách ngăn : Dài 4.8-5.2 m , cao 

= 0.8 m , rộng = 0.6 m, gỗ MDF 

1.7mm phủ melamine trắng , dán 

cạnh viền, vận chuyển + thi công 

lắp đặt 

bộ     1 

 

4 
Thuê khăn trải bàn: 7 bàn x 5 

ngày 
cái     35 

 

5 

Biển để bàn kích thước biển để 

bàn : chất liệu mika, kích thước 

A4, có chân , in 2 mặt 

cái     3 

 

6 

Cờ dây: sao - đảng -10m-20 lá in 

2 mặt, chất liệu: vải satanh dày 

(cuộn) 

dây     5 

 

  
KHU VỰC 6 - Sảnh nhà CT2B 

chung cư Quốc hội 
        

 

I  KHU VỰC BÊN NGOÀI          



7 

 

1 

Khẩu hiệu ngang, Bạt Hiflex mặt 

xám ( định lượng 0.36 S )+ 

khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 6 1 1 

 

2 

Khẩu hiệu dọc, Bạt Hiflex mặt 

xám ( định lượng 0.36 S )+ 

khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 0,6 2,5 2 

 

3 

Cờ Tổ quốc, kích thước: 

70×105cm, chất liệu: vải satanh 

dày 

cái     1 

 

4 
Cờ chuối, kích thước: 40×90cm, 

chất liệu: vải satanh dày (bộ) 
bộ     1 

 

II KHU VỰC SẢNH          

1 

Khẩu hiệu ngang, Bạt Hiflex mặt 

xám ( định lượng 0.36 S )+ 

khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 7,15 1 1 

 

2 

Cờ dây: sao - đảng -10m-20 lá in 

2 mặt, chất liệu: vải satanh dày 

(cuộn) 

dây     10 

 

III KHU VỰC BÊN TRONG          

1 

Phông chính (Bầu cử ….), Bạt 

Hiflex mặt xám ( định lượng 0.36 

S )+ khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 4,75 3,5 1 

 

2 

Vách ngăn : Dài 4.8-5.2 m , cao 

= 0.8 m , rộng = 0.6 m, gỗ MDF 

1.7mm phủ melamine trắng , dán 

cạnh viền, vận chuyển + thi công 

lắp đặt 

bộ     1 

 

3 
Thuê khăn trải bàn: 7 bàn x 5 

ngày 
cái     35 

 

4 

Biển để bàn kích thước biển để 

bàn : chất liệu mika, kích thước 

A4, có chân , in 2 mặt 

cái     3 

 

5 

Cờ dây: sao - đảng -10m-20 lá in 

2 mặt, chất liệu: vải satanh dày 

(cuộn) 

dây     5 

 

  
KHU VỰC 7 - Nhà văn hóa 

TDP số 8 Tu Hoàng 
        

 

I  KHU VỰC BÊN NGOÀI          

1 

Khẩu hiệu ngang, Bạt Hiflex mặt 

xám ( định lượng 0.36 S )+ 

khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 7,9 0,7 1 

 

2 

Khẩu hiệu dọc, Bạt Hiflex mặt 

xám (định lượng 0.36 S)+ khung 

thép hộp mạ kẽm 20x20x0.8mm 

cái 2,6 0,6 2 

 



8 

 

3 

Cờ Tổ quốc, kích thước: 

70×105cm, chất liệu: vải satanh 

dày 

cái     1 

 

4 
Cờ chuối, kích thước: 40×90cm, 

chất liệu: vải satanh dày (bộ) 
bộ     1 

 

II KHU VỰC SẢNH          

1 

Khẩu hiệu ngang, Bạt Hiflex mặt 

xám ( định lượng 0.36 S )+ 

khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 6,33 0,77 1 

 

2 

Khẩu hiệu dọc, Bạt Hiflex mặt 

xám ( định lượng 0.36 S )+ 

khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 0,33 2,67 4 

 

3 

Phướn, Bạt Hiflex mặt xám định 

lượng 0.36S + khung 2 đầu ( thép 

hộp mạ kẽm 30x30x1.4mm / 

hoặc ống tròn 30x1.4 mm ) 

cái 7 3 2 

 

4 

Cờ dây: sao - đảng -10m-20 lá in 

2 mặt, chất liệu: vải satanh dày 

(cuộn) 

dây     10 

 

III KHU VỰC BÊN TRONG          

1 

Phông chính (Bầu cử ….), Bạt 

Hiflex mặt xám ( định lượng 0.36 

S )+ khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 5,78 3,25 1 

 

2 

Khẩu hiệu, Bạt Hiflex mặt xám ( 

định lượng 0.36 S )+ khung thép 

hộp mạ kẽm 20x20x0.8mm 

cái 6,24 0,6 2 

 

3 

Vách ngăn : Dài 4.8-5.2 m , cao 

= 0.8 m , rộng = 0.6 m, gỗ MDF 

1.7mm phủ melamine trắng , dán 

cạnh viền, vận chuyển + thi công 

lắp đặt 

bộ     1 

 

4 
Thuê khăn trải bàn: 7 bàn x 5 

ngày 
cái     35 

 

5 

Biển để bàn kích thước biển để 

bàn : chất liệu mika, kích thước 

A4, có chân , in 2 mặt 

cái     3 

 

6 

Cờ dây: sao - đảng -10m-20 lá in 

2 mặt, chất liệu: vải satanh dày 

(cuộn) 

dây     5 

 

  

KHU VỰC 8 - Nhà sinh hoạt 

cộng đồng TDP số 2 Tu Hoàng 

(Hateco) 

        

 

I  KHU VỰC BÊN NGOÀI          

II KHU VỰC SẢNH          

1 

Khẩu hiệu ngang, Bạt Hiflex mặt 

xám ( định lượng 0.36 S )+ 

khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 6,55 1,2 1 
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2 

Khẩu hiệu dọc, Bạt Hiflex mặt 

xám ( định lượng 0.36 S )+ 

khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 1,08 3,45 2 

 

3 

Khẩu hiệu dọc, Bạt Hiflex mặt 

xám ( định lượng 0.36 S )+ 

khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 1,12 3,45 2 

 

4 

Phướn, Bạt Hiflex mặt xám định 

lượng 0.36S + khung 2 đầu ( thép 

hộp mạ kẽm 30x30x1.4mm / 

hoặc ống tròn 30x1.4 mm ) 

cái 6 3 2 

 

5 

Cờ dây: sao - đảng -10m-20 lá in 

2 mặt, chất liệu: vải satanh dày 

(cuộn) 

dây     20 

 

III KHU VỰC BÊN TRONG          

1 

Phông chính (Bầu cử ….), Bạt 

Hiflex mặt xám ( định lượng 0.36 

S )+ khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 7,7 3,42 1 

 

2 

Khẩu hiệu, Bạt Hiflex mặt xám ( 

định lượng 0.36 S )+ khung thép 

hộp mạ kẽm 20x20x0.8mm 

cái 6,6 0,7 2 

 

3 

Vách ngăn : Dài 4.8-5.2 m , cao 

= 0.8 m , rộng = 0.6 m, gỗ MDF 

1.7mm phủ melamine trắng , dán 

cạnh viền, vận chuyển + thi công 

lắp đặt 

bộ     1 

 

4 
Thuê khăn trải bàn: 7 bàn x 5 

ngày 
cái     35 

 

5 

Biển để bàn kích thước biển để 

bàn : chất liệu mika, kích thước 

A4, có chân , in 2 mặt 

cái     3 

 

6 

Cờ dây: sao - đảng -10m-20 lá in 

2 mặt, chất liệu: vải satanh dày 

(cuộn) 

dây     10 

 

7 

Tượng bác + bục kê + hoa sen 

-Tượng Bác thạch cao nhũ đồng 

cao 80cm 

-Bục tượng Bác: Chất liệu: Gỗ 

công nghiệp sơn PU cao cấp; 

Kích thước D60 x R50 x C120cm 

-Hoa sen: Chất liệu: nhựa + lụa 

cao cấp 

bộ     1 

 

  
KHU VỰC 9 - Nhà văn hóa 

TDP số 2 Tu Hoàng 
        

 

I  KHU VỰC BÊN NGOÀI          

1 

Khẩu hiệu ngang, Bạt Hiflex mặt 

xám ( định lượng 0.36 S )+ 

khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 5,98 0,6 1 

 



10 

 

2 

Khẩu hiệu dọc, Bạt Hiflex mặt 

xám ( định lượng 0.36 S )+ 

khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 0,76 2,93 2 

 

3 

Cờ Tổ quốc, kích thước: 

70×105cm, chất liệu: vải satanh 

dày 

cái     1 

 

4 
Cờ chuối, kích thước: 40×90cm, 

chất liệu: vải satanh dày (bộ) 
bộ     1 

 

II KHU VỰC SẢNH          

1 

Khẩu hiệu ngang, Bạt Hiflex mặt 

xám ( định lượng 0.36 S )+ 

khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 2,73 0,58 1 

 

2 

Khẩu hiệu dọc, Bạt Hiflex mặt 

xám ( định lượng 0.36 S )+ 

khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 7,05 0,72 1 

 

3 

Phướn, Bạt Hiflex mặt xám định 

lượng 0.36S + khung 2 đầu ( thép 

hộp mạ kẽm 30x30x1.4mm / 

hoặc ống tròn 30x1.4 mm ) 

cái 7 3 2 

 

4 

Cờ dây: sao - đảng -10m-20 lá in 

2 mặt, chất liệu: vải satanh dày 

(cuộn) 

dây     10 

 

III KHU VỰC BÊN TRONG          

1 

Phông chính (Bầu cử ….), Bạt 

Hiflex mặt xám ( định lượng 0.36 

S )+ khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 7,26 3,15 1 

 

2 

Khẩu hiệu, Bạt Hiflex mặt xám ( 

định lượng 0.36 S )+ khung thép 

hộp mạ kẽm 20x20x0.8mm 

cái 6,82 0,5 2 

 

3 

Vách ngăn : Dài 4.8-5.2 m , cao 

= 0.8 m , rộng = 0.6 m, gỗ MDF 

1.7mm phủ melamine trắng , dán 

cạnh viền, vận chuyển + thi công 

lắp đặt 

bộ     1 

 

4 
Thuê khăn trải bàn: 7 bàn x 5 

ngày 
cái     35 

 

5 

Biển để bàn kích thước biển để 

bàn : chất liệu mika, kích thước 

A4, có chân , in 2 mặt 

cái     3 

 

6 

Cờ dây: sao - đảng -10m-20 lá in 

2 mặt, chất liệu: vải satanh dày 

(cuộn) 

dây     5 

 

  
KHU VỰC 10 - Điếm làng TDP 

số 3 Hòe Thị 
        

 

I  KHU VỰC BÊN NGOÀI          

1 
Khẩu hiệu ngang, Bạt Hiflex mặt 

xám ( định lượng 0.36 S )+ 
cái 3,1 0,8 1 
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khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

2 

Khẩu hiệu dọc, Bạt Hiflex mặt 

xám ( định lượng 0.36 S )+ 

khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 0,48 1,9 2 

 

3 

Cờ Tổ quốc, kích thước: 

70×105cm, chất liệu: vải satanh 

dày 

cái     1 

 

4 
Cờ chuối, kích thước: 40×90cm, 

chất liệu: vải satanh dày (bộ) 
bộ     1 

 

II KHU VỰC SẢNH          

1 Khẩu hiệu ngang cái 3,85 0,8 1  

2 

Khẩu hiệu dọc, Bạt Hiflex mặt 

xám ( định lượng 0.36 S )+ 

khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 0,36 2,5 1 

 

3 

Phướn, Bạt Hiflex mặt xám định 

lượng 0.36S + khung 2 đầu ( thép 

hộp mạ kẽm 30x30x1.4mm / 

hoặc ống tròn 30x1.4 mm ) 

cái 7 3 2 

 

4 

Cờ dây: sao - đảng -10m-20 lá in 

2 mặt, chất liệu: vải satanh dày 

(cuộn) 

dây     10 

 

III KHU VỰC BÊN TRONG          

1 

Phông chính (Bầu cử ….), Bạt 

Hiflex mặt xám ( định lượng 0.36 

S )+ khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 4,7 2,6 1 

 

2 

Khẩu hiệu, Bạt Hiflex mặt xám ( 

định lượng 0.36 S )+ khung thép 

hộp mạ kẽm 20x20x0.8mm 

cái 5,3 0,7 2 

 

3 

Vách ngăn : Dài 4.8-5.2 m , cao 

= 0.8 m , rộng = 0.6 m, gỗ MDF 

1.7mm phủ melamine trắng , dán 

cạnh viền, vận chuyển + thi công 

lắp đặt 

bộ     1 

 

4 
Thuê khăn trải bàn: 7 bàn x 5 

ngày 
cái     35 

 

5 

Biển để bàn kích thước biển để 

bàn : chất liệu mika, kích thước 

A4, có chân , in 2 mặt 

cái     3 

 

6 

Cờ dây: sao - đảng -10m-20 lá in 

2 mặt, chất liệu: vải satanh dày 

(cuộn) 

dây     5 

 

  
KHU VỰC 11 - Khu hỗn hợp 

nhà ở Athena Complex 
        

 

I  KHU VỰC BÊN NGOÀI          

1 
Khẩu hiệu ngang, Bạt Hiflex mặt 

xám ( định lượng 0.36 S )+ 
cái 4 0,7 1 
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khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

2 

Khẩu hiệu dọc, Bạt Hiflex mặt 

xám ( định lượng 0.36 S )+ 

khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 0,8 2,7 2 

 

3 

Cờ Tổ quốc, kích thước: 

70×105cm, chất liệu: vải satanh 

dày 

cái     1 

 

4 
Cờ chuối, kích thước: 40×90cm, 

chất liệu: vải satanh dày (bộ) 
bộ     1 

 

II KHU VỰC SẢNH          

1 

Khẩu hiệu ngang, Bạt Hiflex mặt 

xám ( định lượng 0.36 S )+ 

khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 1,47 2,4 1 

 

2 

Khẩu hiệu dọc, Bạt Hiflex mặt 

xám ( định lượng 0.36 S )+ 

khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 4,85 0,34 1 

 

3 

Cờ dây: sao - đảng -10m-20 lá in 

2 mặt, chất liệu: vải satanh dày 

(cuộn) 

dây     10 

 

III KHU VỰC BÊN TRONG          

1 

Phông chính (Bầu cử ….), Bạt 

Hiflex mặt xám ( định lượng 0.36 

S )+ khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 6 2,85 1 

 

2 

Khẩu hiệu, Bạt Hiflex mặt xám ( 

định lượng 0.36 S )+ khung thép 

hộp mạ kẽm 20x20x0.8mm 

cái 6 0,7 2 

 

3 

Vách ngăn : Dài 4.8-5.2 m , cao 

= 0.8 m , rộng = 0.6 m, gỗ MDF 

1.7mm phủ melamine trắng , dán 

cạnh viền, vận chuyển + thi công 

lắp đặt 

bộ     1 

 

4 
Thuê khăn trải bàn: 7 bàn x 5 

ngày 
cái     35 

 

5 

Biển để bàn kích thước biển để 

bàn : chất liệu mika, kích thước 

A4, có chân , in 2 mặt 

cái     3 

 

6 

Cờ dây: sao - đảng -10m-20 lá in 

2 mặt, chất liệu: vải satanh dày 

(cuộn) 

dây     5 

 

  
KHU VỰC 12 - Nhà văn hóa 

TDP số 6 Hòe Thị 
        

 

I  KHU VỰC BÊN NGOÀI          

1 

Khẩu hiệu ngang, Bạt Hiflex mặt 

xám ( định lượng 0.36 S )+ 

khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 0,7 5,5 1 
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2 

Khẩu hiệu dọc, Bạt Hiflex mặt 

xám ( định lượng 0.36 S )+ 

khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 0,67 3 2 

 

3 

Cờ Tổ quốc, kích thước: 

70×105cm, chất liệu: vải satanh 

dày 

cái     1 

 

4 
Cờ chuối, kích thước: 40×90cm, 

chất liệu: vải satanh dày (bộ) 
bộ     1 

 

II KHU VỰC SẢNH          

1 

Khẩu hiệu ngang, Bạt Hiflex mặt 

xám ( định lượng 0.36 S )+ 

khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 11 0,7 1 

 

2 

Khẩu hiệu dọc, Bạt Hiflex mặt 

xám ( định lượng 0.36 S )+ 

khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 3,05 0,72 5 

 

3 

Phướn, Bạt Hiflex mặt xám định 

lượng 0.36S + khung 2 đầu ( thép 

hộp mạ kẽm 30x30x1.4mm / 

hoặc ống tròn 30x1.4 mm ) 

cái 7 3 2 

 

4 

Cờ dây: sao - đảng -10m-20 lá in 

2 mặt, chất liệu: vải satanh dày 

(cuộn) 

dây     10 

 

III KHU VỰC BÊN TRONG          

1 

Phông chính (Bầu cử ….), Bạt 

Hiflex mặt xám ( định lượng 0.36 

S )+ khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 7,17 3,78 1 

 

2 

Khẩu hiệu, Bạt Hiflex mặt xám ( 

định lượng 0.36 S )+ khung thép 

hộp mạ kẽm 20x20x0.8mm 

cái 6 0,6 2 

 

3 

Vách ngăn : Dài 4.8-5.2 m , cao 

= 0.8 m , rộng = 0.6 m, gỗ MDF 

1.7mm phủ melamine trắng , dán 

cạnh viền, vận chuyển + thi công 

lắp đặt 

bộ     1 

 

4 
Thuê khăn trải bàn: 7 bàn x 5 

ngày 
cái     35 

 

5 

Biển để bàn kích thước biển để 

bàn : chất liệu mika, kích thước 

A4, có chân , in 2 mặt 

cái     3 

 

6 

Cờ dây: sao - đảng -10m-20 lá in 

2 mặt, chất liệu: vải satanh dày 

(cuộn) 

dây     5 

 

  
KHU VỰC 13 - Nhà văn hóa 

TDP số 7 Hòe Thị 
        

 

I  KHU VỰC BÊN NGOÀI          

1 
Khẩu hiệu ngang, Bạt Hiflex mặt 

xám ( định lượng 0.36 S )+ 
cái 6,25 0,8 1 
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khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

2 

Khẩu hiệu dọc, Bạt Hiflex mặt 

xám ( định lượng 0.36 S )+ 

khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 0,6 3,8 2 

 

3 

Cờ Tổ quốc, kích thước: 

70×105cm, chất liệu: vải satanh 

dày 

cái     1 

 

4 
Cờ chuối, kích thước: 40×90cm, 

chất liệu: vải satanh dày (bộ) 
bộ     1 

 

II KHU VỰC SẢNH          

1 

Khẩu hiệu ngang, Bạt Hiflex mặt 

xám ( định lượng 0.36 S )+ 

khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 9,7 0,8 1 

 

2 

Khẩu hiệu dọc, Bạt Hiflex mặt 

xám ( định lượng 0.36 S )+ 

khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 6 2,9 2 

 

3 

Phướn, Bạt Hiflex mặt xám định 

lượng 0.36S + khung 2 đầu ( thép 

hộp mạ kẽm 30x30x1.4mm / 

hoặc ống tròn 30x1.4 mm ) 

cái 7 3 2 

 

4 

Cờ dây: sao - đảng -10m-20 lá in 

2 mặt, chất liệu: vải satanh dày 

(cuộn) 

dây     10 

 

III KHU VỰC BÊN TRONG          

1 

Phông chính (Bầu cử ….), Bạt 

Hiflex mặt xám ( định lượng 0.36 

S )+ khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 7,25 3,25 1 

 

2 

Khẩu hiệu, Bạt Hiflex mặt xám ( 

định lượng 0.36 S )+ khung thép 

hộp mạ kẽm 20x20x0.8mm 

cái 3,65 0,7 2 

 

3 

Vách ngăn : Dài 4.8-5.2 m , cao 

= 0.8 m , rộng = 0.6 m, gỗ MDF 

1.7mm phủ melamine trắng , dán 

cạnh viền, vận chuyển + thi công 

lắp đặt 

bộ     1 

 

4 
Thuê khăn trải bàn: 7 bàn x 5 

ngày 
cái     35 

 

5 

Biển để bàn kích thước biển để 

bàn : chất liệu mika, kích thước 

A4, có chân , in 2 mặt 

cái     3 

 

6 

Cờ dây: sao - đảng -10m-20 lá in 

2 mặt, chất liệu: vải satanh dày 

(cuộn) 

dây     5 

 

  
KHU VỰC 14 - Nhà văn hóa 

TDP số 1 Miêu Nha 
        

 

I  KHU VỰC BÊN NGOÀI          
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1 

Khẩu hiệu ngang, Bạt Hiflex mặt 

xám ( định lượng 0.36 S )+ 

khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 5,58 0,8 1 

 

2 

Khẩu hiệu dọc, Bạt Hiflex mặt 

xám ( định lượng 0.36 S )+ 

khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 2,7 0,5 2 

 

3 

Cờ Tổ quốc, kích thước: 

70×105cm, chất liệu: vải satanh 

dày 

cái     1 

 

4 
Cờ chuối, kích thước: 40×90cm, 

chất liệu: vải satanh dày (bộ) 
bộ     1 

 

II KHU VỰC SẢNH          

1 

Khẩu hiệu ngang, Bạt Hiflex mặt 

xám ( định lượng 0.36 S )+ 

khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 1,3 3,3 1 

 

2 

Khẩu hiệu dọc, Bạt Hiflex mặt 

xám ( định lượng 0.36 S )+ 

khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 9 0,8 2 

 

3 

Phướn, Bạt Hiflex mặt xám định 

lượng 0.36S + khung 2 đầu ( thép 

hộp mạ kẽm 30x30x1.4mm / 

hoặc ống tròn 30x1.4 mm ) 

cái 7 3 2 

 

4 

Cờ dây: sao - đảng -10m-20 lá in 

2 mặt, chất liệu: vải satanh dày 

(cuộn) 

dây     10 

 

III KHU VỰC BÊN TRONG          

1 

Phông chính (Bầu cử ….), Bạt 

Hiflex mặt xám ( định lượng 0.36 

S )+ khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 7,25 3 1 

 

2 

Khẩu hiệu, Bạt Hiflex mặt xám ( 

định lượng 0.36 S )+ khung thép 

hộp mạ kẽm 20x20x0.8mm 

cái 4,36 0,7 2 

 

3 

Vách ngăn : Dài 4.8-5.2 m , cao 

= 0.8 m , rộng = 0.6 m, gỗ MDF 

1.7mm phủ melamine trắng , dán 

cạnh viền, vận chuyển + thi công 

lắp đặt 

bộ     1 

 

4 
Thuê khăn trải bàn: 7 bàn x 5 

ngày 
cái     35 

 

5 

Biển để bàn kích thước biển để 

bàn : chất liệu mika, kích thước 

A4, có chân , in 2 mặt 

cái     3 

 

6 

Cờ dây: sao - đảng -10m-20 lá in 

2 mặt, chất liệu: vải satanh dày 

(cuộn) 

dây     5 
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KHU VỰC 15 - Nhà văn hóa 

TDP số 2 Miêu Nha 
        

 

I  KHU VỰC BÊN NGOÀI          

1 

Khẩu hiệu ngang, Bạt Hiflex mặt 

xám ( định lượng 0.36 S )+ 

khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 3,9 0,8 1 

 

2 

Khẩu hiệu dọc, Bạt Hiflex mặt 

xám ( định lượng 0.36 S )+ 

khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 0,45 2,45 2 

 

3 

Cờ Tổ quốc, kích thước: 

70×105cm, chất liệu: vải satanh 

dày 

cái     1 

 

4 
Cờ chuối, kích thước: 40×90cm, 

chất liệu: vải satanh dày (bộ) 
bộ     1 

 

II KHU VỰC SẢNH          

1 

Khẩu hiệu ngang, Bạt Hiflex mặt 

xám ( định lượng 0.36 S )+ 

khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 5,24 0,8 1 

 

2 

Khẩu hiệu dọc, Bạt Hiflex mặt 

xám ( định lượng 0.36 S )+ 

khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 0,7 2,8 2 

 

3 

Phướn, Bạt Hiflex mặt xám định 

lượng 0.36S + khung 2 đầu ( thép 

hộp mạ kẽm 30x30x1.4mm / 

hoặc ống tròn 30x1.4 mm ) 

cái 7 3 2 

 

4 

Cờ dây: sao - đảng -10m-20 lá in 

2 mặt, chất liệu: vải satanh dày 

(cuộn) 

dây     10 

 

III KHU VỰC BÊN TRONG          

1 

Phông chính (Bầu cử ….), Bạt 

Hiflex mặt xám ( định lượng 0.36 

S )+ khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 7,8 3,95 1 

 

2 

Khẩu hiệu, Bạt Hiflex mặt xám ( 

định lượng 0.36 S )+ khung thép 

hộp mạ kẽm 20x20x0.8mm 

cái 5 0,7 2 

 

3 

Vách ngăn : Dài 4.8-5.2 m , cao 

= 0.8 m , rộng = 0.6 m, gỗ MDF 

1.7mm phủ melamine trắng , dán 

cạnh viền, vận chuyển + thi công 

lắp đặt 

bộ     1 

 

4 
Thuê khăn trải bàn: 7 bàn x 5 

ngày 
cái     35 

 

5 

Biển để bàn kích thước biển để 

bàn : chất liệu mika, kích thước 

A4, có chân , in 2 mặt 

cái     3 
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6 

Cờ dây: sao - đảng -10m-20 lá in 

2 mặt, chất liệu: vải satanh dày 

(cuộn) 

dây     5 

 

  
KHU VỰC 16 - Nhà văn hóa 

TDP số 3 Miêu Nha 
        

 

I  KHU VỰC BÊN NGOÀI          

1 

Khẩu hiệu ngang, Bạt Hiflex mặt 

xám ( định lượng 0.36 S )+ 

khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 6,6 0,8 1 

 

2 

Khẩu hiệu dọc, Bạt Hiflex mặt 

xám ( định lượng 0.36 S )+ 

khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 3,15 0,6 2 

 

3 

Cờ Tổ quốc, kích thước: 

70×105cm, chất liệu: vải satanh 

dày 

cái     1 

 

4 
Cờ chuối, kích thước: 40×90cm, 

chất liệu: vải satanh dày (bộ) 
bộ     1 

 

II KHU VỰC SẢNH          

1 

Khẩu hiệu ngang, Bạt Hiflex mặt 

xám ( định lượng 0.36 S )+ 

khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 4,6 0,8 1 

 

2 

Khẩu hiệu dọc, Bạt Hiflex mặt 

xám ( định lượng 0.36 S )+ 

khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 3,5 0,65 2 

 

3 

Phướn, Bạt Hiflex mặt xám định 

lượng 0.36S + khung 2 đầu ( thép 

hộp mạ kẽm 30x30x1.4mm / 

hoặc ống tròn 30x1.4 mm ) 

cái 7 3 2 

 

4 

Cờ dây: sao - đảng -10m-20 lá in 

2 mặt, chất liệu: vải satanh dày 

(cuộn) 

dây     10 

 

III KHU VỰC BÊN TRONG          

1 

Phông chính (Bầu cử ….), Bạt 

Hiflex mặt xám ( định lượng 0.36 

S )+ khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 6,25 3,05 1 

 

2 

Khẩu hiệu, Bạt Hiflex mặt xám ( 

định lượng 0.36 S )+ khung thép 

hộp mạ kẽm 20x20x0.8mm 

cái 3,3 0,6 2 

 

3 

Vách ngăn : Dài 4.8-5.2 m , cao 

= 0.8 m , rộng = 0.6 m, gỗ MDF 

1.7mm phủ melamine trắng , dán 

cạnh viền, vận chuyển + thi công 

lắp đặt 

bộ     1 

 

4 
Thuê khăn trải bàn: 7 bàn x 5 

ngày 
cái     35 
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5 

Biển để bàn kích thước biển để 

bàn : chất liệu mika, kích thước 

A4, có chân , in 2 mặt 

cái     3 

 

6 

Cờ dây: sao - đảng -10m-20 lá in 

2 mặt, chất liệu: vải satanh dày 

(cuộn) 

dây     5 

 

  
KHU VỰC 17 - Nhà văn hóa 

TDP số 4 Miêu Nha 
        

 

I  KHU VỰC BÊN NGOÀI          

1 

Khẩu hiệu ngang, Bạt Hiflex mặt 

xám ( định lượng 0.36 S )+ 

khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 0,8 5,46 1 

 

2 

Khẩu hiệu dọc, Bạt Hiflex mặt 

xám ( định lượng 0.36 S )+ 

khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 0,46 2,7 2 

 

3 

Cờ Tổ quốc, kích thước: 

70×105cm, chất liệu: vải satanh 

dày 

cái     1 

 

4 
Cờ chuối, kích thước: 40×90cm, 

chất liệu: vải satanh dày (bộ) 
bộ     1 

 

II KHU VỰC SẢNH          

1 

Khẩu hiệu ngang, Bạt Hiflex mặt 

xám ( định lượng 0.36 S )+ 

khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 0,8 5,77 1 

 

2 

Khẩu hiệu dọc, Bạt Hiflex mặt 

xám ( định lượng 0.36 S )+ 

khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 3,1 0,67 2 

 

3 

Phướn, Bạt Hiflex mặt xám định 

lượng 0.36S + khung 2 đầu ( thép 

hộp mạ kẽm 30x30x1.4mm / 

hoặc ống tròn 30x1.4 mm ) 

cái 7 3 2 

 

4 

Cờ dây: sao - đảng -10m-20 lá in 

2 mặt, chất liệu: vải satanh dày 

(cuộn) 

dây     20 

 

III KHU VỰC BÊN TRONG          

1 

Phông chính (Bầu cử ….), Bạt 

Hiflex mặt xám ( định lượng 0.36 

S )+ khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 7,15 3,15 1 

 

2 

Khẩu hiệu, Bạt Hiflex mặt xám ( 

định lượng 0.36 S )+ khung thép 

hộp mạ kẽm 20x20x0.8mm 

cái 0,7 4,8 2 

 

3 

Vách ngăn : Dài 4.8-5.2 m , cao 

= 0.8 m , rộng = 0.6 m, gỗ MDF 

1.7mm phủ melamine trắng , dán 

cạnh viền, vận chuyển + thi công 

lắp đặt 

bộ     1 
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4 
Thuê khăn trải bàn: 7 bàn x 5 

ngày 
cái     35 

 

5 

Biển để bàn kích thước biển để 

bàn : chất liệu mika, kích thước 

A4, có chân , in 2 mặt 

cái     3 

 

6 

Cờ dây: sao - đảng -10m-20 lá in 

2 mặt, chất liệu: vải satanh dày 

(cuộn) 

dây     10 

 

7 

Tượng bác + bục kê + hoa sen 

-Tượng Bác thạch cao nhũ đồng 

cao 80cm 

-Bục tượng Bác: Chất liệu: Gỗ 

công nghiệp sơn PU cao cấp; 

Kích thước D60 x R50 x C120cm 

-Hoa sen: Chất liệu: nhựa + lụa 

cao cấp 

bộ     1 

 

  
KHU VỰC 18 - Trường Cao 

đẳng Cộng nghệ cao Hà Nội 
        

 

I  KHU VỰC BÊN NGOÀI          

1 

Khẩu hiệu ngang, Bạt Hiflex mặt 

xám ( định lượng 0.36 S )+ 

khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 2,8 0,7 1 

 

2 

Khẩu hiệu dọc, Bạt Hiflex mặt 

xám ( định lượng 0.36 S )+ 

khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 2,66 0,7 2 

 

3 

Cờ Tổ quốc, kích thước: 

70×105cm, chất liệu: vải satanh 

dày 

cái     1 

 

4 
Cờ chuối, kích thước: 40×90cm, 

chất liệu: vải satanh dày (bộ) 
bộ     1 

 

II KHU VỰC SẢNH          

1 

Khẩu hiệu ngang, Bạt Hiflex mặt 

xám ( định lượng 0.36 S )+ 

khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 4,6 2 1 

 

2 

Cờ dây: sao - đảng -10m-20 lá in 

2 mặt, chất liệu: vải satanh dày 

(cuộn) 

dây     10 

 

III KHU VỰC BÊN TRONG          

1 

Phông chính (Bầu cử ….), Bạt 

Hiflex mặt xám ( định lượng 0.36 

S )+ khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 7,1 3,25 1 

 

2 

Khẩu hiệu, Bạt Hiflex mặt xám ( 

định lượng 0.36 S )+ khung thép 

hộp mạ kẽm 20x20x0.8mm 

cái 4,2 0,6 2 

 

3 

Vách ngăn : Dài 4.8-5.2 m , cao 

= 0.8 m , rộng = 0.6 m, gỗ MDF 

1.7mm phủ melamine trắng , dán 

bộ     1 
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cạnh viền, vận chuyển + thi công 

lắp đặt 

4 
Thuê khăn trải bàn: 7 bàn x 5 

ngày 
cái     35 

 

5 

Biển để bàn kích thước biển để 

bàn : chất liệu mika, kích thước 

A4, có chân , in 2 mặt 

cái     3 

 

6 

Cờ dây: sao - đảng -10m-20 lá in 

2 mặt, chất liệu: vải satanh dày 

(cuộn) 

dây     5 

 

  
KHU VỰC 19 - Nhà sinh hoạt 

cộng đồng TDP Dream Town 
        

 

I  KHU VỰC BÊN NGOÀI          

1 

Khẩu hiệu ngang, Bạt Hiflex mặt 

xám ( định lượng 0.36 S )+ 

khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 2 1,8 1 

 

2 

Khẩu hiệu dọc, Bạt Hiflex mặt 

xám ( định lượng 0.36 S )+ 

khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 4,5 0,7 2 

 

3 

Cờ Tổ quốc, kích thước: 

70×105cm, chất liệu: vải satanh 

dày 

cái     1 

 

4 
Cờ chuối, kích thước: 40×90cm, 

chất liệu: vải satanh dày (bộ) 
bộ     1 

 

II KHU VỰC SẢNH          

1 Khẩu hiệu ngang cái 6,5 0,8 1  

2 

Cờ dây: sao - đảng -10m-20 lá in 

2 mặt, chất liệu: vải satanh dày 

(cuộn) 

dây     10 

 

III KHU VỰC BÊN TRONG          

1 

Phông chính (Bầu cử ….), Bạt 

Hiflex mặt xám ( định lượng 0.36 

S )+ khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 8 3,4 1 

 

2 

Khẩu hiệu, Bạt Hiflex mặt xám ( 

định lượng 0.36 S )+ khung thép 

hộp mạ kẽm 20x20x0.8mm 

cái 5 0,7 2 

 

3 

Vách ngăn : Dài 4.8-5.2 m , cao 

= 0.8 m , rộng = 0.6 m, gỗ MDF 

1.7mm phủ melamine trắng , dán 

cạnh viền, vận chuyển + thi công 

lắp đặt 

bộ     1 

 

4 
Thuê khăn trải bàn: 7 bàn x 5 

ngày 
cái     35 

 

5 

Biển để bàn kích thước biển để 

bàn : chất liệu mika, kích thước 

A4, có chân , in 2 mặt 

cái     3 
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6 

Cờ dây: sao - đảng -10m-20 lá in 

2 mặt, chất liệu: vải satanh dày 

(cuộn) 

dây     5 

 

  
KHU VỰC 20 - Trại tạm giam 

số 1 
        

 

I  KHU VỰC BÊN NGOÀI          

1 

Cờ Tổ quốc, kích thước: 

70×105cm, chất liệu: vải satanh 

dày 

cái     1 

 

2 
Cờ chuối, kích thước: 40×90cm, 

chất liệu: vải satanh dày (bộ) 
bộ     1 

 

II KHU VỰC SẢNH          

1 

Khẩu hiệu ngang, Bạt Hiflex mặt 

xám ( định lượng 0.36 S )+ 

khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 3,95 0,7 1 

 

2 

Khẩu hiệu dọc, Bạt Hiflex mặt 

xám ( định lượng 0.36 S )+ 

khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 0,64 2,42 2 

 

3 

Cờ dây: sao - đảng -10m-20 lá in 

2 mặt, chất liệu: vải satanh dày 

(cuộn) 

dây     10 

 

III KHU VỰC BÊN TRONG          

1 

Phông chính (Bầu cử ….), Bạt 

Hiflex mặt xám ( định lượng 0.36 

S )+ khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 3,55 8,4 1 

 

2 

Khẩu hiệu, Bạt Hiflex mặt xám ( 

định lượng 0.36 S )+ khung thép 

hộp mạ kẽm 20x20x0.8mm 

cái 6,6 0,6 1 

 

3 

Khẩu hiệu, Bạt Hiflex mặt xám ( 

định lượng 0.36 S )+ khung thép 

hộp mạ kẽm 20x20x0.8mm 

cái 6,7 0,6 1 

 

4 

Vách ngăn : Dài 4.8-5.2 m , cao 

= 0.8 m , rộng = 0.6 m, gỗ MDF 

1.7mm phủ melamine trắng , dán 

cạnh viền, vận chuyển + thi công 

lắp đặt 

bộ     1 

 

5 
Thuê khăn trải bàn: 7 bàn x 5 

ngày 
cái     35 

 

6 

Biển để bàn kích thước biển để 

bàn : chất liệu mika, kích thước 

A4, có chân , in 2 mặt 

cái     3 

 

7 

Cờ dây: sao - đảng -10m-20 lá in 

2 mặt, chất liệu: vải satanh dày 

(cuộn) 

dây     5 

 

  
KHU VỰC 21 - Trại tạm giam 

số 1  
        

 

I  KHU VỰC BÊN NGOÀI          
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1 

Cờ Tổ quốc, kích thước: 

70×105cm, chất liệu: vải satanh 

dày 

cái     1 

 

2 
Cờ chuối, kích thước: 40×90cm, 

chất liệu: vải satanh dày (bộ) 
bộ     1 

 

II KHU VỰC SẢNH          

1 

Khẩu hiệu ngang, Bạt Hiflex mặt 

xám ( định lượng 0.36 S )+ 

khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 2,21 0,7 1 

 

2 

Khẩu hiệu dọc, Bạt Hiflex mặt 

xám ( định lượng 0.36 S )+ 

khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 2,55 0,5 2 

 

3 

Cờ dây: sao - đảng -10m-20 lá in 

2 mặt, chất liệu: vải satanh dày 

(cuộn) 

dây     10 

 

III KHU VỰC BÊN TRONG          

1 

Phông chính (Bầu cử ….), Bạt 

Hiflex mặt xám ( định lượng 0.36 

S )+ khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 5 2,35 1 

 

2 

Vách ngăn : Dài 4.8-5.2 m , cao 

= 0.8 m , rộng = 0.6 m, gỗ MDF 

1.7mm phủ melamine trắng , dán 

cạnh viền, vận chuyển + thi công 

lắp đặt 

bộ     1 

 

3 
Thuê khăn trải bàn: 7 bàn x 5 

ngày 
cái     35 

 

4 

Biển để bàn kích thước biển để 

bàn : chất liệu mika, kích thước 

A4, có chân , in 2 mặt 

cái     3 

 

5 

Cờ dây: sao - đảng -10m-20 lá in 

2 mặt, chất liệu: vải satanh dày 

(cuộn) 

dây     5 

 

  
KHU VỰC 22 - Cơ sở cai 

nghiện ma túy số 4 
        

 

I  KHU VỰC BÊN NGOÀI          

1 

Khẩu hiệu ngang, Bạt Hiflex mặt 

xám ( định lượng 0.36 S )+ 

khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 0,7 5,34 1 

 

2 

Khẩu hiệu dọc, Bạt Hiflex mặt 

xám ( định lượng 0.36 S )+ 

khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 0,55 2,85 2 

 

3 

Cờ Tổ quốc, kích thước: 

70×105cm, chất liệu: vải satanh 

dày 

cái     1 

 

4 
Cờ chuối, kích thước: 40×90cm, 

chất liệu: vải satanh dày (bộ) 
bộ     1 
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II KHU VỰC BÊN TRONG          

1 

Phông chính (Bầu cử ….), Bạt 

Hiflex mặt xám ( định lượng 0.36 

S )+ khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 6 3,13 1 

 

2 

Khẩu hiệu, Bạt Hiflex mặt xám ( 

định lượng 0.36 S )+ khung thép 

hộp mạ kẽm 20x20x0.8mm 

cái 5,35 0,7 1 

 

3 

Khẩu hiệu, Bạt Hiflex mặt xám ( 

định lượng 0.36 S )+ khung thép 

hộp mạ kẽm 20x20x0.8mm 

cái 5,31 0,7 1 

 

4 

Vách ngăn : Dài 4.8-5.2 m , cao 

= 0.8 m , rộng = 0.6 m, gỗ MDF 

1.7mm phủ melamine trắng , dán 

cạnh viền, vận chuyển + thi công 

lắp đặt 

bộ     1 

 

5 
Thuê khăn trải bàn: 7 bàn x 5 

ngày 
cái     35 

 

6 

Biển để bàn kích thước biển để 

bàn : chất liệu mika, kích thước 

A4, có chân , in 2 mặt 

cái     3 

 

7 

Cờ dây: sao - đảng -10m-20 lá in 

2 mặt, chất liệu: vải satanh dày 

(cuộn) 

dây     5 

 

  

KHU VỰC 23 - Các cơ quan 

thuộc Tổng cục công nghiệp 

quốc phòng 

        

 

I  KHU VỰC BÊN NGOÀI          

1 

Khẩu hiệu ngang, Bạt Hiflex mặt 

xám ( định lượng 0.36 S )+ 

khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 4,6 0,7 1 

 

2 

Khẩu hiệu dọc, Bạt Hiflex mặt 

xám ( định lượng 0.36 S )+ 

khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 4,15 0,6 2 

 

3 

Cờ Tổ quốc, kích thước: 

70×105cm, chất liệu: vải satanh 

dày 

cái     1 

 

4 
Cờ chuối, kích thước: 40×90cm, 

chất liệu: vải satanh dày (bộ) 
bộ     1 

 

II KHU VỰC SẢNH          

1 

Khẩu hiệu ngang, Bạt Hiflex mặt 

xám ( định lượng 0.36 S )+ 

khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 4,15 0,7 1 

 

2 

Khẩu hiệu dọc, Bạt Hiflex mặt 

xám ( định lượng 0.36 S )+ 

khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 2,8 0,7 2 
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3 

Cờ dây: sao - đảng -10m-20 lá in 

2 mặt, chất liệu: vải satanh dày 

(cuộn) 

dây     10 

 

III KHU VỰC BÊN TRONG          

1 

Phông chính (Bầu cử ….), Bạt 

Hiflex mặt xám ( định lượng 0.36 

S )+ khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 6,38 3,8 1 

 

2 

Khẩu hiệu, Bạt Hiflex mặt xám ( 

định lượng 0.36 S )+ khung thép 

hộp mạ kẽm 20x20x0.8mm 

cái 6 0,6 2 

 

3 

Vách ngăn : Dài 4.8-5.2 m , cao 

= 0.8 m , rộng = 0.6 m, gỗ MDF 

1.7mm phủ melamine trắng , dán 

cạnh viền, vận chuyển + thi công 

lắp đặt 

bộ     1 

 

4 
Thuê khăn trải bàn: 7 bàn x 5 

ngày 
cái     35 

 

5 

Biển để bàn kích thước biển để 

bàn : chất liệu mika, kích thước 

A4, có chân , in 2 mặt 

cái     3 

 

6 

Cờ dây: sao - đảng -10m-20 lá in 

2 mặt, chất liệu: vải satanh dày 

(cuộn) 

dây     5 

 

  

KHU VỰC 24 - Cơ quan cảnh 

sát biển Việt Nam, Binh đoàn 

12 

        

 

I  KHU VỰC BÊN NGOÀI          

1 

Khẩu hiệu ngang, Bạt Hiflex mặt 

xám ( định lượng 0.36 S )+ 

khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 4,6 0,7 1 

 

2 

Khẩu hiệu dọc, Bạt Hiflex mặt 

xám ( định lượng 0.36 S )+ 

khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 4,15 0,6 2 

 

3 

Cờ Tổ quốc, kích thước: 

70×105cm, chất liệu: vải satanh 

dày 

cái     1 

 

4 
Cờ chuối, kích thước: 40×90cm, 

chất liệu: vải satanh dày (bộ) 
bộ     1 

 

II KHU VỰC SẢNH          

1 

Khẩu hiệu ngang, Bạt Hiflex mặt 

xám ( định lượng 0.36 S )+ 

khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 5,9 0,9 1 

 

2 

Khẩu hiệu dọc, Bạt Hiflex mặt 

xám ( định lượng 0.36 S )+ 

khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 0,5 2,55 2 
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3 

Cờ dây: sao - đảng -10m-20 lá in 

2 mặt, chất liệu: vải satanh dày 

(cuộn) 

dây     10 

 

III KHU VỰC BÊN TRONG          

1 

Phông chính (Bầu cử ….), Bạt 

Hiflex mặt xám ( định lượng 0.36 

S )+ khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 7,3 3 1 

 

2 

Khẩu hiệu, Bạt Hiflex mặt xám ( 

định lượng 0.36 S )+ khung thép 

hộp mạ kẽm 20x20x0.8mm 

cái 5,83 0,7 2 

 

3 

Vách ngăn : Dài 4.8-5.2 m , cao 

= 0.8 m , rộng = 0.6 m, gỗ MDF 

1.7mm phủ melamine trắng , dán 

cạnh viền, vận chuyển + thi công 

lắp đặt 

bộ     1 

 

4 
Thuê khăn trải bàn: 7 bàn x 5 

ngày 
cái     35 

 

5 

Biển để bàn kích thước biển để 

bàn : chất liệu mika, kích thước 

A4, có chân , in 2 mặt 

cái     3 

 

6 

Cờ dây: sao - đảng -10m-20 lá in 

2 mặt, chất liệu: vải satanh dày 

(cuộn) 

dây     5 

 

  
KHU VỰC 25 - Bảo tàng lịch 

sử Việt Nam 
        

 

I  KHU VỰC BÊN NGOÀI          

1 

Khẩu hiệu ngang, Bạt Hiflex mặt 

xám ( định lượng 0.36 S )+ 

khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 4,25 0,8 1 

 

2 

Cờ Tổ quốc, kích thước: 

70×105cm, chất liệu: vải satanh 

dày 

cái     1 

 

3 
Cờ chuối, kích thước: 40×90cm, 

chất liệu: vải satanh dày (bộ) 
bộ     1 

 

II KHU VỰC SẢNH          

1 

Khẩu hiệu ngang, Bạt Hiflex mặt 

xám ( định lượng 0.36 S )+ 

khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 5,5 0,97 1 

 

2 

Khẩu hiệu dọc, Bạt Hiflex mặt 

xám ( định lượng 0.36 S )+ 

khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 2,95 0,6 2 

 

3 

Cờ dây: sao - đảng -10m-20 lá in 

2 mặt, chất liệu: vải satanh dày 

(cuộn) 

dây     10 

 

III KHU VỰC BÊN TRONG          

1 
Phông chính (Bầu cử ….), Bạt 

Hiflex mặt xám ( định lượng 0.36 
cái 7,8 4,1 1 
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S )+ khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

2 

Khẩu hiệu, Bạt Hiflex mặt xám ( 

định lượng 0.36 S )+ khung thép 

hộp mạ kẽm 20x20x0.8mm 

cái 6,97 0,7 2 

 

3 

Vách ngăn : Dài 4.8-5.2 m , cao 

= 0.8 m , rộng = 0.6 m, gỗ MDF 

1.7mm phủ melamine trắng , dán 

cạnh viền, vận chuyển + thi công 

lắp đặt 

bộ     1 

 

4 
Thuê khăn trải bàn: 7 bàn x 5 

ngày 
cái     35 

 

5 

Biển để bàn kích thước biển để 

bàn : chất liệu mika, kích thước 

A4, có chân , in 2 mặt 

cái     3 

 

6 

Cờ dây: sao - đảng -10m-20 lá in 

2 mặt, chất liệu: vải satanh dày 

(cuộn) 

dây     5 

 

  
KHU VỰC 26 - Nhà văn hóa 

TDP số 10 
        

 

I  KHU VỰC BÊN NGOÀI          

1 

Khẩu hiệu ngang, Bạt Hiflex mặt 

xám ( định lượng 0.36 S )+ 

khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 5,96 0,6 1 

 

2 

Khẩu hiệu dọc, Bạt Hiflex mặt 

xám ( định lượng 0.36 S )+ 

khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 0,49 2,64 2 

 

3 

Cờ Tổ quốc, kích thước: 

70×105cm, chất liệu: vải satanh 

dày 

cái     1 

 

4 
Cờ chuối, kích thước: 40×90cm, 

chất liệu: vải satanh dày (bộ) 
bộ     1 

 

II KHU VỰC SẢNH          

1 Khẩu hiệu ngang cái 4,3 0,7 1  

2 

Khẩu hiệu dọc, Bạt Hiflex mặt 

xám ( định lượng 0.36 S )+ 

khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 2,73 0,37 2 

 

3 

Cờ dây: sao - đảng -10m-20 lá in 

2 mặt, chất liệu: vải satanh dày 

(cuộn) 

dây     10 

 

III KHU VỰC BÊN TRONG          

1 

Phông chính (Bầu cử ….), Bạt 

Hiflex mặt xám ( định lượng 0.36 

S )+ khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 6,27 2,9 1 

 

2 

Khẩu hiệu, Bạt Hiflex mặt xám ( 

định lượng 0.36 S )+ khung thép 

hộp mạ kẽm 20x20x0.8mm 

cái 5,84 0,46 2 
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3 

Vách ngăn : Dài 4.8-5.2 m , cao 

= 0.8 m , rộng = 0.6 m, gỗ MDF 

1.7mm phủ melamine trắng , dán 

cạnh viền, vận chuyển + thi công 

lắp đặt 

bộ     1 

 

4 
Thuê khăn trải bàn: 7 bàn x 5 

ngày 
cái     35 

 

5 

Biển để bàn kích thước biển để 

bàn : chất liệu mika, kích thước 

A4, có chân , in 2 mặt 

cái     3 

 

6 

Cờ dây: sao - đảng -10m-20 lá in 

2 mặt, chất liệu: vải satanh dày 

(cuộn) 

dây     5 

 

  
KHU VỰC 27 - Nhà văn hóa 

TDP số 13 
        

 

I  KHU VỰC BÊN NGOÀI          

1 

Khẩu hiệu ngang, Bạt Hiflex mặt 

xám ( định lượng 0.36 S )+ 

khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 5,43 0,6 1 

 

2 

Khẩu hiệu dọc, Bạt Hiflex mặt 

xám ( định lượng 0.36 S )+ 

khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 0,56 2,7 2 

 

3 

Cờ Tổ quốc, kích thước: 

70×105cm, chất liệu: vải satanh 

dày 

cái     1 

 

4 
Cờ chuối, kích thước: 40×90cm, 

chất liệu: vải satanh dày (bộ) 
bộ     1 

 

II KHU VỰC SẢNH          

1 

Khẩu hiệu ngang, Bạt Hiflex mặt 

xám ( định lượng 0.36 S )+ 

khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 0,67 3,08 1 

 

2 

Khẩu hiệu dọc, Bạt Hiflex mặt 

xám ( định lượng 0.36 S )+ 

khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 0,5 6,1 2 

 

3 

Phướn, Bạt Hiflex mặt xám định 

lượng 0.36S + khung 2 đầu ( thép 

hộp mạ kẽm 30x30x1.4mm / 

hoặc ống tròn 30x1.4 mm ) 

cái 7 3 2 

 

4 

Cờ dây: sao - đảng -10m-20 lá in 

2 mặt, chất liệu: vải satanh dày 

(cuộn) 

dây     10 

 

III KHU VỰC BÊN TRONG          

1 

Phông chính (Bầu cử ….), Bạt 

Hiflex mặt xám ( định lượng 0.36 

S )+ khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 6,97 2,7 1 
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2 

Khẩu hiệu, Bạt Hiflex mặt xám ( 

định lượng 0.36 S )+ khung thép 

hộp mạ kẽm 20x20x0.8mm 

cái 6 0,4 2 

 

3 

Vách ngăn : Dài 4.8-5.2 m , cao 

= 0.8 m , rộng = 0.6 m, gỗ MDF 

1.7mm phủ melamine trắng , dán 

cạnh viền, vận chuyển + thi công 

lắp đặt 

bộ     1 

 

4 
Thuê khăn trải bàn: 7 bàn x 5 

ngày 
cái     35 

 

5 

Biển để bàn kích thước biển để 

bàn : chất liệu mika, kích thước 

A4, có chân , in 2 mặt 

cái     3 

 

6 

Cờ dây: sao - đảng -10m-20 lá in 

2 mặt, chất liệu: vải satanh dày 

(cuộn) 

dây     5 

 

  
KHU VỰC 28 - Học viện Kỹ 

thuật quân sự 
        

 

I  KHU VỰC BÊN NGOÀI          

1 

Khẩu hiệu ngang, Bạt Hiflex mặt 

xám ( định lượng 0.36 S )+ 

khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 6,54 0,5 1 

 

2 

Khẩu hiệu dọc, Bạt Hiflex mặt 

xám ( định lượng 0.36 S )+ 

khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 0,63 3,83 2 

 

3 

Cờ Tổ quốc, kích thước: 

70×105cm, chất liệu: vải satanh 

dày 

cái     1 

 

4 
Cờ chuối, kích thước: 40×90cm, 

chất liệu: vải satanh dày (bộ) 
bộ     1 

 

II KHU VỰC SẢNH          

1 

Khẩu hiệu ngang, Bạt Hiflex mặt 

xám ( định lượng 0.36 S )+ 

khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 4,55 0,7 1 

 

2 

Khẩu hiệu dọc, Bạt Hiflex mặt 

xám ( định lượng 0.36 S )+ 

khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 0,6 2,56 2 

 

3 

Cờ dây: sao - đảng -10m-20 lá in 

2 mặt, chất liệu: vải satanh dày 

(cuộn) 

dây     10 

 

III KHU VỰC BÊN TRONG          

1 

Phông chính (Bầu cử ….), Bạt 

Hiflex mặt xám ( định lượng 0.36 

S )+ khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 6,1 3,92 1 
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2 

Khẩu hiệu, Bạt Hiflex mặt xám ( 

định lượng 0.36 S )+ khung thép 

hộp mạ kẽm 20x20x0.8mm 

cái 5,25 0,7 2 

 

3 

Vách ngăn : Dài 4.8-5.2 m , cao 

= 0.8 m , rộng = 0.6 m, gỗ MDF 

1.7mm phủ melamine trắng , dán 

cạnh viền, vận chuyển + thi công 

lắp đặt 

bộ     1 

 

4 
Thuê khăn trải bàn: 7 bàn x 5 

ngày 
cái     35 

 

5 

Biển để bàn kích thước biển để 

bàn : chất liệu mika, kích thước 

A4, có chân , in 2 mặt 

cái     3 

 

6 

Cờ dây: sao - đảng -10m-20 lá in 

2 mặt, chất liệu: vải satanh dày 

(cuộn) 

dây     5 

 

  
KHU VỰC 29 - Nhà văn hóa 

TDP số 12 
        

 

I  KHU VỰC BÊN NGOÀI          

1 

Khẩu hiệu ngang, Bạt Hiflex mặt 

xám ( định lượng 0.36 S )+ 

khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 2,65 0,44 1 

 

2 

Khẩu hiệu dọc, Bạt Hiflex mặt 

xám ( định lượng 0.36 S )+ 

khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 3,88 0,7 2 

 

3 

Cờ Tổ quốc, kích thước: 

70×105cm, chất liệu: vải satanh 

dày 

cái     1 

 

4 
Cờ chuối, kích thước: 40×90cm, 

chất liệu: vải satanh dày (bộ) 
bộ     1 

 

II KHU VỰC SẢNH          

1 

Khẩu hiệu ngang, Bạt Hiflex mặt 

xám ( định lượng 0.36 S )+ 

khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 2,63 0,55 1 

 

2 

Khẩu hiệu dọc, Bạt Hiflex mặt 

xám ( định lượng 0.36 S )+ 

khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 3,53 0,6 2 

 

3 

Phướn, Bạt Hiflex mặt xám định 

lượng 0.36S + khung 2 đầu ( thép 

hộp mạ kẽm 30x30x1.4mm / 

hoặc ống tròn 30x1.4 mm ) 

cái 8 3 2 

 

4 

Cờ dây: sao - đảng -10m-20 lá in 

2 mặt, chất liệu: vải satanh dày 

(cuộn) 

dây     20 

 

III KHU VỰC BÊN TRONG          

1 
Phông chính (Bầu cử ….), Bạt 

Hiflex mặt xám ( định lượng 0.36 
cái 5,85 2,95 1 
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S )+ khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

2 

Khẩu hiệu, Bạt Hiflex mặt xám ( 

định lượng 0.36 S )+ khung thép 

hộp mạ kẽm 20x20x0.8mm 

cái 6,4 0,55 2 

 

3 

Vách ngăn : Dài 4.8-5.2 m , cao 

= 0.8 m , rộng = 0.6 m, gỗ MDF 

1.7mm phủ melamine trắng , dán 

cạnh viền, vận chuyển + thi công 

lắp đặt 

bộ     1 

 

4 
Thuê khăn trải bàn: 7 bàn x 5 

ngày 
cái     35 

 

5 

Biển để bàn kích thước biển để 

bàn : chất liệu mika, kích thước 

A4, có chân , in 2 mặt 

cái     3 

 

6 

Cờ dây: sao - đảng -10m-20 lá in 

2 mặt, chất liệu: vải satanh dày 

(cuộn) 

dây     10 

 

7 

Tượng bác + bục kê + hoa sen 

-Tượng Bác thạch cao nhũ đồng 

cao 80cm 

-Bục tượng Bác: Chất liệu: Gỗ 

công nghiệp sơn PU cao cấp; 

Kích thước D60 x R50 x C120cm 

-Hoa sen: Chất liệu: nhựa + lụa 

cao cấp 

bộ     1 

 

  
KHU VỰC 30 - Nhà văn hóa 

TDP số 2 
        

 

I  KHU VỰC BÊN NGOÀI          

1 

Cờ Tổ quốc, kích thước: 

70×105cm, chất liệu: vải satanh 

dày 

cái     1 

 

2 
Cờ chuối, kích thước: 40×90cm, 

chất liệu: vải satanh dày (bộ) 
bộ     1 

 

II KHU VỰC SẢNH          

1 

Khẩu hiệu ngang, Bạt Hiflex mặt 

xám ( định lượng 0.36 S )+ 

khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 4,06 0,7 1 

 

2 

Khẩu hiệu dọc, Bạt Hiflex mặt 

xám ( định lượng 0.36 S )+ 

khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 0,52 2,15 2 

 

3 

Cờ dây: sao - đảng -10m-20 lá in 

2 mặt, chất liệu: vải satanh dày 

(cuộn) 

dây     10 

 

III KHU VỰC BÊN TRONG          

1 

Phông chính (Bầu cử ….), Bạt 

Hiflex mặt xám ( định lượng 0.36 

S )+ khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 7,7 3,6 1 
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2 

Khẩu hiệu, Bạt Hiflex mặt xám ( 

định lượng 0.36 S )+ khung thép 

hộp mạ kẽm 20x20x0.8mm 

cái 4,4 0,7 2 

 

3 

Vách ngăn : Dài 4.8-5.2 m , cao 

= 0.8 m , rộng = 0.6 m, gỗ MDF 

1.7mm phủ melamine trắng , dán 

cạnh viền, vận chuyển + thi công 

lắp đặt 

bộ     1 

 

4 
Thuê khăn trải bàn: 7 bàn x 5 

ngày 
cái     35 

 

5 

Biển để bàn kích thước biển để 

bàn : chất liệu mika, kích thước 

A4, có chân , in 2 mặt 

cái     3 

 

6 

Cờ dây: sao - đảng -10m-20 lá in 

2 mặt, chất liệu: vải satanh dày 

(cuộn) 

dây     5 

 

  
KHU VỰC 31 - Nhà văn hóa 

TDP số 4 Hòe Thị 
        

 

I  KHU VỰC BÊN NGOÀI          

1 

Khẩu hiệu ngang, Bạt Hiflex mặt 

xám ( định lượng 0.36 S )+ 

khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 0,9 4,87 1 

 

2 

Khẩu hiệu dọc, Bạt Hiflex mặt 

xám ( định lượng 0.36 S )+ 

khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 0,45 2,2 2 

 

3 

Cờ Tổ quốc, kích thước: 

70×105cm, chất liệu: vải satanh 

dày 

cái     1 

 

4 
Cờ chuối, kích thước: 40×90cm, 

chất liệu: vải satanh dày (bộ) 
bộ     1 

 

II KHU VỰC SẢNH          

1 

Khẩu hiệu ngang, Bạt Hiflex mặt 

xám ( định lượng 0.36 S )+ 

khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 10,5 1,25 1 

 

2 

Khẩu hiệu dọc, Bạt Hiflex mặt 

xám ( định lượng 0.36 S )+ 

khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 0,8 2,8 2 

 

3 

Phướn, Bạt Hiflex mặt xám định 

lượng 0.36S + khung 2 đầu ( thép 

hộp mạ kẽm 30x30x1.4mm / 

hoặc ống tròn 30x1.4 mm ) 

cái 7 3 2 

 

4 

Cờ dây: sao - đảng -10m-20 lá in 

2 mặt, chất liệu: vải satanh dày 

(cuộn) 

dây     10 

 

III KHU VỰC BÊN TRONG          

1 
Phông chính (Bầu cử ….), Bạt 

Hiflex mặt xám ( định lượng 0.36 
cái 7,55 2,8 1 
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S )+ khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

2 

Khẩu hiệu, Bạt Hiflex mặt xám ( 

định lượng 0.36 S )+ khung thép 

hộp mạ kẽm 20x20x0.8mm 

cái 0,6 4,46 2 

 

3 

Vách ngăn : Dài 4.8-5.2 m , cao 

= 0.8 m , rộng = 0.6 m, gỗ MDF 

1.7mm phủ melamine trắng , dán 

cạnh viền, vận chuyển + thi công 

lắp đặt 

bộ     1 

 

4 
Thuê khăn trải bàn: 7 bàn x 5 

ngày 
cái     35 

 

5 

Biển để bàn kích thước biển để 

bàn : chất liệu mika, kích thước 

A4, có chân , in 2 mặt 

cái     3 

 

6 

Cờ dây: sao - đảng -10m-20 lá in 

2 mặt, chất liệu: vải satanh dày 

(cuộn) 

dây     5 

 

  
KHU VỰC 32 - Nhà văn hóa 

TDP số 5 Hòe Thị 
        

 

I  KHU VỰC BÊN NGOÀI          

1 

Khẩu hiệu ngang, Bạt Hiflex mặt 

xám ( định lượng 0.36 S )+ 

khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 4,95 0,8 1 

 

2 

Khẩu hiệu dọc, Bạt Hiflex mặt 

xám ( định lượng 0.36 S )+ 

khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 0,47 2,4 2 

 

3 

Cờ Tổ quốc, kích thước: 

70×105cm, chất liệu: vải satanh 

dày 

cái     1 

 

4 
Cờ chuối, kích thước: 40×90cm, 

chất liệu: vải satanh dày (bộ) 
bộ     1 

 

II KHU VỰC SẢNH          

1 Khẩu hiệu ngang cái 3,55 0,8 1  

2 

Khẩu hiệu dọc, Bạt Hiflex mặt 

xám ( định lượng 0.36 S )+ 

khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 0,67 2,7 2 

 

3 

Phướn, Bạt Hiflex mặt xám định 

lượng 0.36S + khung 2 đầu ( thép 

hộp mạ kẽm 30x30x1.4mm / 

hoặc ống tròn 30x1.4 mm ) 

cái 7 3 2 

 

4 

Cờ dây: sao - đảng -10m-20 lá in 

2 mặt, chất liệu: vải satanh dày 

(cuộn) 

dây     10 

 

III KHU VỰC BÊN TRONG          

1 
Phông chính (Bầu cử ….), Bạt 

Hiflex mặt xám ( định lượng 0.36 
cái 9 3,6 1 
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S )+ khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

2 

Khẩu hiệu, Bạt Hiflex mặt xám ( 

định lượng 0.36 S )+ khung thép 

hộp mạ kẽm 20x20x0.8mm 

cái 3,5 0,6 2 

 

3 

Vách ngăn : Dài 4.8-5.2 m , cao 

= 0.8 m , rộng = 0.6 m, gỗ MDF 

1.7mm phủ melamine trắng , dán 

cạnh viền, vận chuyển + thi công 

lắp đặt 

bộ     1 

 

4 
Thuê khăn trải bàn: 7 bàn x 5 

ngày 
cái     35 

 

5 

Biển để bàn kích thước biển để 

bàn : chất liệu mika, kích thước 

A4, có chân , in 2 mặt 

cái     3 

 

6 

Cờ dây: sao - đảng -10m-20 lá in 

2 mặt, chất liệu: vải satanh dày 

(cuộn) 

dây     5 

 

  
KHU VỰC 33 - Bộ tư lệnh 

cảnh sát cơ động 
        

 

I  KHU VỰC BÊN NGOÀI          

1 

Cờ Tổ quốc, kích thước: 

70×105cm, chất liệu: vải satanh 

dày 

cái     1 

 

2 
Cờ chuối, kích thước: 40×90cm, 

chất liệu: vải satanh dày (bộ) 
bộ     1 

 

II KHU VỰC SẢNH          

1 

Khẩu hiệu ngang, Bạt Hiflex mặt 

xám ( định lượng 0.36 S )+ 

khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 17,85 1 1 

 

2 

Khẩu hiệu dọc, Bạt Hiflex mặt 

xám ( định lượng 0.36 S )+ 

khung thép hộp mạ kẽm 

20x20x0.8mm 

cái 0,58 2,7 4 

 

3 

Cờ dây: sao - đảng -10m-20 lá in 

2 mặt, chất liệu: vải satanh dày 

(cuộn) 

dây     10 

 

III KHU VỰC BÊN TRONG          

1 

Khẩu hiệu, Bạt Hiflex mặt xám ( 

định lượng 0.36 S )+ khung thép 

hộp mạ kẽm 20x20x0.8mm 

cái 4 0,8 2 

 

2 

Vách ngăn : Dài 4.8-5.2 m , cao 

= 0.8 m , rộng = 0.6 m, gỗ MDF 

1.7mm phủ melamine trắng , dán 

cạnh viền, vận chuyển + thi công 

lắp đặt 

bộ     1 

 

3 
Thuê khăn trải bàn: 7 bàn x 5 

ngày 
cái     35 
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4 

Biển để bàn kích thước biển để 

bàn : chất liệu mika, kích thước 

A4, có chân , in 2 mặt 

cái     3 

 

5 

Cờ dây: sao - đảng -10m-20 lá in 

2 mặt, chất liệu: vải satanh dày 

(cuộn) 

dây     5 

 

A.2 CHI PHÍ KHÁC          

1 Chi phí khảo sát điểm     33  

2 Chi phí vận chuyển điểm     33  

B 
CHI PHÍ LÀM BẢNG NIÊM 

YẾT, HÒM PHIẾU 
    

 

1 

Bảng niêm yết tại các khu vực bỏ 

phiếu:  

1. Bảng niêm yết danh sách cử tri 

2. Bảng niêm yết nội quy, thể lệ 

bỏ phiếu 

3. Bảng niêm yết danh sách 

người ứng cử 

4. Bảng niêm yết tiểu sử người 

ứng cử 

Kích thước 1,8 x 2 m, nẹp 

Quy cách: In bạt xám định lượng 

0,36S, phần khung gia công thép 

hộp 20x20x0.8mm, phần chân 

gia công thép hộp 40x20x0,8mm, 

lắp 4 bánh xe đẩy 

cái   132 

 

2 

Bảng niêm yết tại trụ sở UBND: 

- Bảng niêm yết danh sách cử tri: 

2 cái;  

- Bảng niêm yết danh sách người 

ứng cử 3 cấp: 3 cái;  

- Bảng tiểu sử người ứng cử 3 

cấp: 6 cái 

Kích thước 1,8 x 2 m, nẹp 

Quy cách: In bạt xám định lượng 

0,36S, phần khung gia công thép 

hộp 20x20x0.8mm, phần chân 

gia công thép hộp 40x20x0,8mm, 

lắp 4 bánh xe đẩy 

cái   11 

 

3 

Hòm phiếu chính 

kích thước 60x60x60cm, chất 

liệu mika 

cái   33 

 

4 

Hòm phiếu phụ 

kích thước 30x30x30cm, chất 

liệu mika 

cái   70 

 

 

3. Giải pháp và phương pháp luận: 

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch 

vụ theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau:  
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1. Giải pháp và phương pháp luận; 

2.  Kế hoạch công tác. 

4. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm: 

Quy định về quy trình kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, trình tự giao nộp sản phẩm 

để phục vụ công tác thanh, quyết toán hợp đồng: Theo các quy định hiện hành. 
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